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NGHỊ ĐỊNH

Ban hành quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật doanh nghiệp tư nhân đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990;

Để thực hiện Luật doanh nghiệp tư nhân;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Nay ban hành Nghị định này kèm theo Quy định cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh

nghiệp tư nhân.

Điều 2.

Nghị định này thi hành từ ngày ban hành, những quy định trước đây trái với Nghị định này

đều bãi bỏ.

Điều 3.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội

đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định

này./.

 

QUY ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CỤ THỂ HOÁ MỘT SỐ ĐIỀU TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 221-HĐBT ngày 23-7-1991

của Hội đồng Bộ trưởng)
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Điều 1.

Vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân trong từng ngành nghề được quy định trong

danh mục kèm theo Nghị định này.

Các hộ kinh doanh có vốn thấp hơn mức vốn pháp định được quy định trong danh mục kèm

theo Nghị định này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp tư nhân. Hội đồng

Bộ trưởng có quy định riêng.

Điều 2.

Những đối tượng sau đây không được thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định của Hội

đồng Bộ trưởng về công chức Nhà nước số 169-HĐBT ngày 25 tháng 5 năm 1991.

Những người đang giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền các cấp theo chế độ bầu cử.

Cán bộ quản lý các Liên hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp quốc doanh.

Sĩ quan tại ngũ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

Điều 3.

Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân trong một số ngành nghề do Chủ tịch Hội đồng

Bộ trưởng cho phép theo quy định tại điều 5 Luật doanh nghiệp tư nhân, phải làm đơn gửi đến

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét quyết định. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Hội đồng

Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành

chính tương đương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Nhân dân tỉnh) cấp giấy phép thành lập doanh

nghiệp tư nhân cho đương sự. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét, trả lời đơn xin phép

thành lập doanh nghiệp tư nhân trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét và cấp

giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân theo sự hướng dẫn của Bộ quản lý ngành trong

những trường hợp sau đây:

Một số lĩnh vực thuộc ngành khai khoáng; sản xuất thuốc chữa bệnh đông y gia truyền, sản

xuất phân hoá học, sản xuất các loại pháo; sản xuất và cung ứng điện (không thuộc mạng lưới

điện quốc gia) với vốn pháp định dưới mức vốn pháp định quy định tại bản danh mục kèm

theo Nghị định này.

Dịch vụ truyền thanh, truyền hình trong phạm vi địa phương.



Sau khi cấp giấy phép thành lập các doanh nghiệp nói trên, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh

phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 4.

Trừ những trường hợp quy định tại điều 3 trên đây, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân phải

được phép của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Khi xem xét cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong các ngành, nghề: điện, cơ

khí, luyện kim, hoá chất, điện tử, xây dựng công nghiệp, vận tải đường dài, sản xuất sản phẩm

xuất khẩu và một số lĩnh vực thuộc ngành khai khoáng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh phải trao đổi

với Bộ quản lý ngành để thống nhất ý kiến. Trong trường hợp không thống nhất ý kiến thì báo

cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 5.

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Trọng tài kinh tế tỉnh cấp giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh cho chủ doanh nghiệp. Khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh cho chủ doanh nghiệp, Trong tài kinh tế tỉnh được thu một khoản lệ phí do Bộ trưởng

Bộ Tài chính quy định.

Điều 6.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề dưới đây được Nhà nước khuyến khích

theo quy định tại điều 7:

1. Sản xuất các sản phẩm thiết yếu cho sản xuất và đời sống, sản xuất hàng xuất khẩu:

Sản xuất lương thực, thực phẩm trên những địa bàn được quy hoạch làm hàng xuất khẩu.

Sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu (kể cả thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, phụ tùng thay

thế).

Sản xuất hàng dệt, may mặc, da giầy, thủ công, mỹ nghệ để xuất khẩu.

Khai thác, chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản xuất khẩu.

Sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản phẩm.

Sản xuất các loại hoá chất cơ bản, phân hoá học.

Trồng rừng và khai thác các vùng đất trống, đồi trọc, mặt nước, để sản xuất nông nghiệp, lâm

nghiệp và ngư nghiệp.

2. Sản xuất và sửa chữa các phương tiện vận tải và vận tải:



Đóng mới phương tiện vận tải chuyên dùng, đầu máy toa xe thay thế phương tiện nhập khẩu.

Sửa chữa các phương tiện vận tải chuyên dùng.

Vận tải hàng hoá phục vụ các tỉnh miền núi, hải đảo.

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chung cả nước hoặc trên địa bàn lãnh thổ.

Điều 7.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề nói tại điều 6 được Nhà nước khuyến

khích bằng các chính sách:

Ưu đãi trong việc xem xét giải quyết đất xây dựng cơ sở sản xuất mới hoặc mở rộng cơ sở sản

xuất hiện có theo Luật đất đai hiện hành.

Ưu tiên trong việc vay vốn của Ngân hàng đầu tư và phát triển để xây dựng cơ sở sản xuất

hiện có và mua sắm thêm thiết bị cần thiết cho sản xuất.

Miễn thuế, giảm thuế theo quy định trong các Luật và Pháp lệnh thuế hiện hành.

Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm do cơ

sở mình sản xuất; trong việc hợp tác, liên doanh với nước ngoài theo Luật đầu tư; trong việc

ra nước ngoài để tiếp cận thị trường, nghiên cứu học tập công nghệ mới.

Để hưởng các ưu đãi này, chủ doanh nghiệp tư nhân phải làm đơn gửi đến Uỷ ban Nhân dân

đã cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp xem xét, quyết định.

Điều 8.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề dưới đây phải tuân thủ đầy đủ các điều

kiện do các Bộ quản lý ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định:

1. Các ngành, nghề do các Bộ quản lý ngành quy định các điều kiện cụ thể:

Năng lượng.

Một số lĩnh vực thuộc ngành khai khoáng.

Luyện kim.

Sản xuất, lắp ráp điện tử.

Sản xuất, lắp ráp động cơ điện, biến thế điện, dụng cụ đo điện.

Sản xuất, lắp ráp và đóng mới các phương tiện vận tải cơ giới và thủ công.

Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su.

Sản xuất hoá chất cơ bản; phân hoá học, thuốc trừ sâu; trừ mối.


